
 

   

 

 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 06 NĂM 2024 

2024 年 06 月稅務新知 

 

 

A. VĂN BẢN CHÍNH PHỦ  

政府文件 

1. Nghị định số 65/2024/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2024 

   V/v: gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 

  在 2024 年 06 月 17 日第 65/2024/NĐ-CP 號之議定關於延長提繳特殊貨物稅 

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ 

tính thuế tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2024 đối với ô tô sản xuất 

hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu 

thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20 tháng 11 năm 

2024, cụ thể như sau: 

延長繳稅期限對於特殊貨物稅必須提繳發生之 2024 年 05 月，06 月，07 月，08

月, 09 月的計稅期間對於在國內生產並組裝汽車。延長時間自稅務管理法規定

的特殊貨物稅繳納期限結束起至 2024 年 11 月 20 日，具體如下： 

a) Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5 năm 

2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2024. 

特殊貨物稅缴纳期限 2024 年 05 月計稅期間所產生的應付稅款，最晚於 2024 

年 11 月 20 日。 

b) Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6 năm 

2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2024. 

特殊貨物稅缴纳期限 2024 年 06 月計稅期間所產生的應付稅款，最晚於 2024 

年 11 月 20 日。 

c) Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 7 năm 

2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2024. 

特殊貨物稅缴纳期限 2024 年 07 月計稅期間所產生的應付稅款，最晚於 2024 

年 11 月 20 日。 

d) Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 8 năm 

2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2024. 

特殊貨物稅缴纳期限 2024 年 08 月計稅期間所產生的應付稅款，最晚於 2024 

年 11 月 20 日。 

đ) Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 9 năm 

2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2024. 

特殊貨物稅缴纳期限 2024 年 09 月計稅期間所產生的應付稅款，最晚於 2024 

年 11 月 20 日。 
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2.  Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 

           V/v gia hạn nộp thuế  

在 2024 年 06 月 17 日第 64/2024/NĐ-CP 號之議定關於延長繳稅 

Nội dung gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất 

延長繳稅期限以及土地租賃之內容 
- Đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 năm 

2024 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 

II, quý III năm 2024 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý): Thời gian gia 

hạn là 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 5 năm 2024, tháng 6 năm 2024 

và quý II năm 2024; thời gian gia hạn là 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của 

tháng 7 năm 2024; thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 

8 năm 2024; thời gian gia hạn là 02 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 9 

năm 2024 và quý III năm 2024. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn 

nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Nội dung gia hạn không 

áp dụng đối với thuế GTGT khâu nhập khẩu. Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý 

được gia hạn như sau: 

對於 2024 年 05 月份到 09 月份計稅期間發生應繳之增值稅（對於按月度申報之

場合）以及計稅期間是 2024 年第 2 季，第 3 季（對於按季度申報之場合）：延

長時間是 05個月對於 2024年 05月份，06月份以及 2024年第 2季之增值稅；延

長時間是 04 個月對於 2024 年 07 月份之增值稅；延長時間是 03 個月對於 2024

年 08 月份之增值稅；延長時間是 02 個月對於 2024 年 09 月份以及 2024 年第 3

季之增值稅。延長時間被自稅務管理法規定的增值稅繳納期限結束後起算。延

長內容不應用對於進口增值稅。月度，季度提交增值稅的時間被延長如下： 

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 

tháng 11 năm 2024. 

增值稅缴纳期限 2024 年 05 月計稅期間，最晚於 2024 年 11 月 20 日。 

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 

tháng 12 năm 2024. 

增值稅缴纳期限 2024 年 06 月計稅期間，最晚於 2024 年 12 月 20 日。 

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 

tháng 12 năm 2024. 

增值稅缴纳期限 2024 年 07 月計稅期間，最晚於 2024 年 12 月 20 日。 

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 

tháng 12 năm 2024. 

增值稅缴纳期限 2024 年 08 月計稅期間，最晚於 2024 年 12 月 20 日。 

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 9 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 

tháng 12 năm 2024. 

增值稅缴纳期限 2024 年 09 月計稅期間，最晚於 2024 年 12 月 20 日。 

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II năm 2024 chậm nhất là ngày 31 tháng 

12 năm 2024. 

增值稅缴纳期限 2024 年第 2 季計稅期間，最晚於 2024 年 12 月 31 日。 

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý III năm 2024 chậm nhất là ngày 31 tháng 

12 năm 2024. 

增值稅缴纳期限 2024 年第 3 季計稅期間，最晚於 2024 年 12 月 31 日。 
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- Đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 

2024: Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo 

quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

對於 2024年企業所得稅計稅第 2季暫繳企業所得稅：時間是 03個月，根據稅務

管理法的規定，自企業所得稅繳納期限結束之日起。 

- Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động 

trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định 

số 64/2024/NĐ-CP nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 

2024. 

對於營業户，營業個人之增值稅，個人所得稅在以上經濟部門以及領域活動在

第 64/2024/NĐ-CP 號之議定第 3 條第 1,2,3 款提交稅金被延長最晚是 2024 年 12

月 30 日。 

- Đối với tiền thuê đất: Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất 

phát sinh phải nộp năm 2024 (số phải nộp kỳ thứ hai năm 2024) của người nộp thuế 

quy định tại Điều 3 Nghị định số 64/2024/NĐ-CP đang được Nhà nước cho thuê đất 

trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới 

hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 02 tháng kể từ ngày 31 tháng 

10 năm 2024. 

對於土地租賃金額：延長土地租賃金額對於繳稅人的 2024 年發生應繳之土地租

賃金額 50%（2024 年第 2 期之應繳金額）在第 64/2024/NĐ-CP 號之議定第 3 條

正在被國家直接出租按照國家主管機關以年度土地租金支付形式所做的決定或

合約。延長時間是 2 個月自 2024 年 10 月 31 日。 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 

 指導-回覆公文 

3. Cục thuế Bình dương. CV số : 15463/CTBDU-TTHT ngày 11 tháng 6 năm 2024 

  V/v chi phí lãi vay khi tính thuế TNDN 

平陽省稅務局。公文號碼:15463/CTBDU-TTHT在 2024年 06月 11日關於在計算企業所

得稅之利息支出 

Tại Điều 16 hướng dẫn xác định chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch 

liên kết: 

在第 16 條 指導確定計稅費用對於企業有關聯交易： 

“...3. Tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 

nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết: 

對於關聯交易企業在確定企業所得稅應納稅所得額時可扣除的利息支出總額： 

a) Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của 

người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không 

vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí 

lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao 

phát sinh trong kỳ của người nộp thuế; 

納稅人當期發生的扣除存款利息以及借款利息後的利息支出總額，在計算企業

所得稅應納稅所得額時准予扣除，且不得超過當期經營活動淨利潤加扣除利息

支出後的 30%在扣除期間產生的存款利息、貸款利息之後加上折舊費用； 
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b) Phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại điểm a khoản này được chuyển 

sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp 

tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định 

tại điểm a khoản này. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm 

kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ...” 

若發生的利息支出總額可以在當期扣除，則在確定可扣除的利息支出總額時，

本條 a 點規定不得扣除的部分利息支出應結轉至下一納稅期間下一次的稅收計

算低於本條 a 點規定的水平。利息支出轉移期間自發生不可扣除利息支出的次

年起連續計算不超過 5 年…” 

4. Cục thuế Bình Dương. CV số : 15963/CTBDU-TTHT ngày 17 tháng 6 năm 2024 

V/v chính sách thuế GTGT  

平陽省稅務局。公文號碼：15963/CTBDU-TTHT 在 2024 年 06 月 17 日關於增值稅政策 

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ 

Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 

12/8/2016 của Bộ Tài chính) hướng dẫn như sau: 

根據財務部在 2018年 03月 16日第 25/2018/TT-BTC號之通知第 2條，財務部在

2013 年 12 月 31 日第 219/2013/TT-BTC 號之通知第 18 條第 4 款修訂並補充（已

被修訂並補充按照財務部在 2016 年 08 月 12 日第 130/2016/TT-BTC 號之通知）

指導如下： 

“4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu  

退稅對於出口之貨物，服務 

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với 

trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: 

Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau 

đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 

300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp 

trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu 

đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo. 

營業單位當月（按月度来申報）、季（按季度来申報）有出口貨物以及服務，

包括以下情況： 進口貨物再出口進入保稅區；進口貨物再出口國外，未抵扣進

項增值稅額達 3 億越盾或以上的，可按月或按季獲得增值稅退稅；若當月或季

內未扣除的進項增值稅金額低於 3億越盾，則將在下個月或季扣除。 

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng 

hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT 

đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp 

không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ 

xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên 

tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai 

thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại. 

若營業單位當月/季同時有出口貨物以及服務和並國內銷售貨物以及服務，則營

業單位必須分別核算用於生產和經營出口貨物和服務的進項稅額。無法單獨核

算的，依出口貨物服务收入佔貨物服务收入總額的比例確定出口貨物以服务進

項增值稅額上一退稅期之後的報稅期間至本退稅申請期間之間的增值稅申報期。 
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5. Cục thuế Long An: CV số 2824/CTLAN-TTHT 13 tháng 6 năm 2024 

     V/v: hóa đơn điện tử    

隆安省稅務局：公文號碼 2824/CTLAN-TTHT 在 2024 年 06 月 13 日關於電子發票 

- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về 

hóa đơn, chứng từ: 

根據政府在 2020 年 10 月 19 日第 123/2020/NĐ-CP 號之議定規定有關發票，單

據： 

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ: 

在第 4 條第 1 款規定有關編制，管理，使用發票，單據之原則： 

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người 

mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, 

hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người 

lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản 

xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và 

phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng 

hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định 

tại Điều 12 Nghị định này.” 

賣方銷售貨物或提供服務時，必須開立發票交付給買方（包括用於促銷、廣告

、樣品的貨物以及服務；用於給予、捐贈、交換、代替工資支付的貨物以及服

務）供員工使用並內部消費（內部流通以繼續生產過程的貨物除外）;以貸款和

捐贈形式借用或退回貨物的情況,必須完整記錄本議定第 10 條規定的內容，若

使用電子發票的，必須遵循本議定第 12 條規定的稅務機關標準資料格式。 

+ Tại Điều 19 quy định về xử lý hóa đơn có sai sót: 

在第 19 條 規定有關處理發票有錯誤： 

“Điều 19. Xử lý hóa đơn có sai sót 

... 

第 19 條．處理發票有錯誤 

2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có 

mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có 

sai sót thì xử lý như sau: 

... 

若電子發票有稅務機關號碼或電子發票沒有稅務機關號碼已發送給買房或賣方

發生有錯誤就處理如下： 

... 

b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, 

tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể 

lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau: 

若有錯誤：稅號；錯誤有關在發票上的金額，錯誤有關稅率，稅金或在發票上

的貨物不對規格，質量就可以選擇兩個使用電子發票之一如下： 

b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp 

người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa 

đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản 

thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã 

lập có sai sót. 
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賣方開立電子發票以調整創建的有錯誤的發票。若賣方和買方同意在開立發票

前簽訂書面協議以更正發票上的錯誤，則賣方和買方應簽訂書面協議，明確說

明錯誤，然後賣方開立電子發票以調整發票金額。 

Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều 

chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. 

用於替換已開立的有錯誤的電子發票的調整電子發票必須包含「調整第 ..號之

發票表格...編號...年... 月...日...」字樣。 

b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót trừ 

trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước 

khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập 

văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn 

đã lập có sai sót. 

賣方開立新的電子發票以替換錯誤的電子發票，除非賣方和買方在開立發票以

替換錯誤的發票之前已同意制定書面協議，否則賣方和買方應做出書面協議明

確錯誤，然后賣方開立電子發票來替換有錯誤的發票。 

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay 

thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. 

用於替換已開立的有錯誤的電子發票的新電子發票必須包含「替換發票第..號

表格...編號...年... 月...日...」字樣。 

Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện 

tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng 

hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế 

cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa 

đơn điện tử có mã của cơ quan thuế). 

賣方對新的電子發票進行數位簽名，以調整或替換創建的有錯誤的電子發票，

然後賣方將其發送給買方（若使用沒有税务機關號碼的電子發票）或將其發送

給買方。以便稅務機關可以為新電子發票頒發代碼以發送給買方（若使用帶有

稅務機關代碼的電子發票）。 
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